
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

(Kèm theo Thông tư số: 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội) 

Tên mô đun: Tiếng Anh giao tiếp 2 

Mã mô đun: MĐ15 

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ;  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 25 giờ;  Kiểm tra: 5 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: là mô đun cơ sở của chương trình đào tạo ngành Cao đẳng nghề quản trị 

kinh doanh chất lượng cao, được bố trí học sau tiếng Anh giao tiếp 1 

 - Tính chất: Là mô đun tích hợp, cung cấp cho sinh viên kiến thức nhằm đảm bảo 

việc học tập các môn đun song ngữ. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: Nhận biết được từ vựng và cấu trúc câu để thảo luận về một số chủ đề 

quen thuộc trong cuộc sống bao gồm nói về những hoạt động trong quá khứ, sở thích, kế 

hoạch trong tương lai, mua sắm, sức khỏe, giao thông, nghề nghiệp, du lịch. 

- Kỹ năng: Nghe được ý chính, nội dung chi tiết, trong những bài nghe từ đơn giản 

đến nâng cao liên quan đến những chủ đề quen thuộc bao gồm những hoạt động trong quá 

khứ, sở thích, kế hoạch trong tương lai, mua sắm, sức khỏe, giao thông, nghề nghiệp, du 

lịch…. 

+ Giao tiếp được các tình huống liên quan đến những chủ đề đã học một cách hiệu 

quả và lưu loát. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong 

giao tiếp và thảo luận bằng tiếng Anh. 

III. Nội dung mô đun:   

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Trong đó 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

TH/TN 

/BT/TL 

Kiểm 

tra 

1.  Bài mở đầu: Giới thiệu chương trình học 1 1   

2.  Bài 1: Talking about the past 3 1.5 1.5  

3.  Bài 2: Talking about likes and dislikes 4 2.5 1.5  

4.  Bài 3: Talking about future plan 3 1.5 1.5  

5.  Bài 4: Making comparisons 4 2.5 1.5  

6.  Bài 5: Talking about people you know  

TEST (1) 

4 1.5 1.5 1 

7.  Bài 6: Shopping 3 1.5 1.5  

8.  Bài 7: Emergencies  3 1.5 1.5  

9.  Bài 8: Talking on the phone 3 1.5 1.5  

10.  Bài 9: Asking for a favor 4 2.5 1.5  
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11.  Bài 10: Health situations 

TEST (2) 

4 1.5 1.5 1 

12.  Bài 11: Talking about Sports, talents, 

and habits 

3 1.5 1.5  

13.  Bài 12: Finding an apartment 3 1.5 1.5  

14.  Bài 13: Talking about traffic and 

transportation  

3 2 1  

15.  Bài 14: Jobs and workplaces 3 2 1  

16.  Bài 15: Travel experiences 

TEST (3) 

4 1.5 1.5 1 

17.  Bài 16: At the airport 4 2.5 1.5  

18.  Revision and Final exam 4  2 2 

 Cộng 60 30 25 5 (2) 

2. Nội dung chi tiết 

Giới thiệu chương trình học      Thời gian: 1 giờ 

Bài 1: Talking about the past      Thời gian: 3 giờ 

1.Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến những 

hoạt động trong quá khứ  

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về những hoạt động trong quá khứ 

- Sử dụng chính xác thì quá khứ đơn khi hỏi và trả lời thông tin những hoạt động 

trong quá khứ 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Past time expressions 

 Vacation activities 

 Vocations 

2.3. Now, Time to listen 

 Guessing the identity of historical figures 

 Listening to people describe their weekend 

 Listening to people’s childhood memories and experiences 

2.4. Now, Grammar time 

 Simple past tense: regular and irregular 

2.5. Now, Time to speak 

 Describing your vacation  

 Asking and answering questions about historical figures  

 Explaining why you weren’t at home  

 Explaining why you weren’t at home 

2.6. Now, Time to pronounce 
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 Verbs ending with “ed” :[t] [d] [id] 

 

Bài 2: Talking about likes and dislikes    Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến sở thích 

của một ai đó  

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về sở thích của một ai đó 

- Sử dụng chính xác cách dùng động từ “like” và “enjoy” để nói về sở thích của một 

ai đó 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Food  

 School subjects  

 Movie genres  

 Clothing and styles 

2.3. Now, Time to listen 

 Listening to people’s likes and dislikes  

 Identifying people’s preferences  

 Identifying people’s favorite and most hated things 

2.4. Now, Grammar time 

 The deference between “like” and “enjoy” 

2.5. Now, Time to speak 

 Talking about food and clothes  

 Asking about your partner’s favorite things  

 Comparing your likes and dislike with the class 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Fricative consonants:[f] [v]; [s] [z] 

 

Bài 3: Talking about future plan    Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến những kế 

hoạch và sự kiện trong tương lai. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về những kế hoạch và sự kiện trong 

tương lai. 

- Sử dụng chính xác thì tương lai đơn để nói về những kế hoạch và sự kiện trong 

tương lai 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 
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2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Long-term plans  

 Countries/continents  

 Gifts  

 Events and venues  

 Future time expressions 

2.3. Now, Time to listen 

 Listening to people’s future plans  

 Filling in a monthly planner  

 Listening to friends discussing what gifts to buy 

2.4. Now, Grammar time 

 Simple future tens ( will, be going to) 

2.5. Now, Time to speak 

 Talking about holiday plans 

 Inviting someone to an event 

 Asking and answering questions about the future   

2.6. Now, Time to pronounce 

 Fricative consonants: [θ] [ ]; [∫] [ʒ]; [h] 

 

Bài 4: Making comparisons      Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến so sánh 

về người và sự vật, sự việc. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất để nói về chủ đề liên 

quan đến so sánh các quốc gia với nhau, các sản phẩm trong tình huống buôn bán 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Adjectives  

 Comparative adjectives  

 Superlative adjectives 

2.3. Now, Time to listen 

 Making comparisons in normal conversation  

 Comparing people 

 Making decisions based on comparing two things   

2.4. Now, Grammar time 

 Forming comparative and superlative sentences 

2.5. Now, Time to speak 

 Comparing countries  

 Selling something by making comparisons  
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 Boasting about your abilities/appearance 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Stop consonants: [p] [b]; [t] [d] 

 

Bài 5: Talking about people you know + TEST (1)  Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến mô tả 

người và các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau . 

- Vận dụng được từ vựng, cấu trúc câu để giới thiệu và mô tả về một người bạn. 

- Sử dụng chính xác cách dùng của trạng từ và tính từ để giới thiệu và mô tả về một 

người bạn 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Interpersonal relationship  

 Personal news  

 Crimes  

 Accidents  

 Getting fired  

 More adjectives 

2.3. Now, Time to listen 

 Identifying interpersonal relationships  

 Identifying the ways people talk about each other  

 Describing a friend 

2.4. Now, Grammar time 

 Adverbs and adjectives 

2.5. Now, Time to speak 

 Recommending a friend  

 Talking about mutual friends 

 Describing a mutual friend  

 Gossiping about a mutual friend  

2.6. Now, Time to pronounce 

 Consonants: [k] [g]; [t∫] [dʒ] 

 

Bài 6: Shopping       Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến những 

vấn đề thường gặp trong siêu thị . 

- Vận dụng được từ vựng, cấu trúc câu và một số liên từ để nói về chủ đề mua sắm. 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 
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2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 At the supermarket  

 Goods. Clothes, and miscellaneous items  

 Payment methods 

2.3. Now, Time to listen 

 Problems at the supermarket  

 Looking and paying for desired goods  

 Discussing the price 

2.4. Now, Grammar time 

 Conjunctions ( and, but, or, so, for, yet, nor ) 

2.5. Now, Time to speak 

 Finding your desired item  

 Asking for alternatives  

 Haggling 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Nasal consonants: [m] [n] [ŋ ] 

 

Bài 7: Emergencies       Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến một số 

tình huống khẩn cấp. 

- Vận dụng được từ vựng, cấu trúc câu để nói về một số tình huống khẩn cấp. 

- Sử dụng chính xác động từ giác quan và động từ liên kết để nói về một số tình huống 

khẩn cấp như hỏa hoạn hoặc bệnh 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Medical emergencies  

 The emergencies services  

 First-aid techniques 

2.3. Now, Time to listen 

 Listening to emergency calls  

 Identifying different kinds of emergencies  

 Reacting to different emergencies 

2.4. Now, Grammar time 

 Sensory verbs and linking verbs 

2.5. Now, Time to speak 

 Reporting an emergency  

 Giving relevant information to the emergency services  
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 Reaching to different ways 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Lateral and gliding consonants: [1] [j] [w] [r] 

 

Bài 8: Talking on the phone      Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến một số 

tình huống trên điện thoại . 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về một số tình huống trên điện thoại 

như nhắc nhở ai đó về đặt buổi ăn tối, sắp xếp cuộc phỏng vấn hoặc mời ai đó đi uống nước 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Ways of dealing with a call 

 Reasons for calling  

 Problems on the line 

2.3. Now, Time to listen 

 Identifying who’s calling 

 Identifying why they’re calling  

 Identifying important information given over the phone 

2.4. Now, Grammar time 

 Infinitives and gerunds 

2.5. Now, Time to speak 

 Responding to typical situations on the phone  

 Talking on the phone with different kinds of people 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels (long vs. short vowels): [i] [I] 

 

Bài 9: Asking for a favor       Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến các tình 

huống cần sự giúp đỡ. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để đưa ra những yêu cầu lịch sự trong các 

tình huống cần sự giúp đỡ. 

- Sử dụng chính xác động từ khiếm khuyết và các câu yêu cầu lịch sự trong các tình 

huống cần sự giúp đỡ 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 
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2.2. Vocabulary and Phrases 

 Common favors  

 Various degrees of “ more” 

 More food vocabulary 

2.3. Now, Time to listen 

 Asking for a favor  

 Deciding whether someone’s willing or unwilling to help 

2.4. Now, Grammar time 

  Modal auxiliary verbs 

2.5. Now, Time to speak 

 Making and answering requests  

 Asking for more of something 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels: [e] [ɛ ] 

 

 

Bài 10: Health situations   + TEST (2)   Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến chủ đề 

sức khỏe. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về chủ đề sức khỏe. 

- Sử dụng chính xác cách dùng của một số trợ động từ để nói về chủ đề sức khỏe 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Common illnesses and symptoms  

 Common treatments 

2.3. Now, Time to listen 

 Identifying illnesses from symptoms  

 Describing your illness to a doctor or boss  

 Matching illnesses to suitable treatments 

2.4. Now, Grammar time 

 Auxiliary verbs (do, dose, did) 

2.5. Now, Time to speak 

 Telling a doctor about your illness  

 Calling in sick for work  

 Asking for and giving advice on how to get well 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels: [æ] [ɑ] 

 

Bài 11: Talking about Sports, talents, and habits   Thời gian: 3 giờ 



9 

 

     

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến các thói 

quen trong thể thao và những tài năng tìm ẩn của ai đó. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về chủ đề thể thao, tài năng và thói 

quen của ai đó. 

- Sử dụng chính xác cách dùng của một số đại từ không xác định như one, both, some, 

most, all...of để nói về chủ đề thể thao, tài năng và thói quen của ai đó 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Sporting verbs  

 Talents  

 Party tricks 

 Bad habits  

 Frequency adverbs 

2.3. Now, Time to listen 

 Talking about sporting habits  

 Talking about hidden talents  

 Identifying how often people perform bad habits 

2.4. Now, Grammar time 

 Indefinite pronouns ( one, both, some, most, all… of ) 

2.5. Now, Time to speak 

 Telling someone about your sporting ability and routine  

 Talking about your hidden talents  

 Reporting someone’s bad 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels: [o] [ɔ] 

 

Bài 12: Finding an apartment      Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến việc tìm 

kiếm một căn hộ và một số vấn đề thường gặp. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về tình huống tìm kiếm một căn hộ. 

- Sử dụng chính xác cách dùng của một số đại từ không xác định như many, much, a 

few, a little ...of để nói về tình huống tìm kiếm một căn hộ 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 
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 Apartment features  

 Rooms 

 House rules 

2.3. Now, Time to listen 

 Making notes on apartment features  

 Deciding which apartment is most suitable  

 Identifying problems with your roommate’s behavior and making house rules 

2.4. Now, Grammar time 

 Indefinite pronouns ( many, much, a few, a little… of) 

2.5. Now, Time to speak 

 Asking and answering questions about an apartment  

 Making house rules that suit both parties 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels (long vs. short vowels): [u] [ʊ ] 

 

Bài 13: Talking about traffic and transportation   Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến một số 

tình huống thường gặp về phương tiện giao thông. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về một số tình huống thường gặp liên 

quan đến phương tiện giao thông. 

- Sử dụng chính xác câu chủ động và bị động của động từ khiếm khuyết để nói về 

một số tình huống thường gặp liên quan đến phương tiện giao thông. 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Forms of transportation  

 Ticket types  

 At the station 

2.3. Now, Time to listen 

 Ordering and paying for a taxi  

 Buying a train ticket  

 Using travel information to solve problems 

2.4. Now, Grammar time 

 Active and passive voice (with modal auxiliary verbs 

2.5. Now, Time to speak 

 Ordering and paying for a taxi  

 Buying different kinds of tickets at the station 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels (stressed vs. unstressed vowels): [ʌ] [ə] 
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Bài 14: Jobs and workplaces     Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến một số 

vấn đề về việc làm. 

- Vận dụng được từ vựng, cấu trúc câu và câu hỏi đuôi để nói về chủ đề nghề nghiệp. 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Workplaces  

 Work benefits and conditions  

 Profession  

 Reasons for liking/ disliking your job 

2.3. Now, Time to listen 

 Describing work hours, salary, and benefits  

 Identifying people by their job description  

 Filling in a form from a recruitment agency 

2.4. Now, Grammar time 

 Question tags 

2.5. Now, Time to speak 

 Asking and answering questions about your job  

 Expressing what you like and dislike about your work  

 Suggesting a suitable job based on recruitment questions 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Vowels (stressed vs. unstressed vowels): [ɜ:] [ə] 
 

Bài 15: Travel experiences  + TEST (3)   Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến những 

kinh nghiệm du lịch khác nhau của một ai đó . 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu để nói về những kinh nghiệm du lịch. 

- Sử dụng chính xác cách dùng của một số động từ đặc biệt như stop, try, remember, 

forget để nói về những kinh nghiệm du lịch 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 Countries  

 Landmarks 
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 Holiday activities  

 Markets, festival, and celebrations 

 Accommodation  

 More adjectives 

2.3. Now, Time to listen 

 Visiting sights and trying new food  

 Describing different travel experiences  

 Listening to someone describing their entire trip 

2.4. Now, Grammar time 

 Special verbs (stop, try, remember, forget) 

2.5. Now, Time to speak 

 Describing the different aspects of a holiday destination  

2.6. Now, Time to pronounce 

 Diphthongs:[ai][au][oi] 

 

Bài 16: At the airport       Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Nghe được ý chính và trả lời được các ý chi tiết của bài nói liên quan đến một số 

tình huống tại sân bay. 

- Vận dụng được từ vựng và cấu trúc câu “too...to” và “so ...that” để giao tiếp liên 

quan đến làm thủ tục check in tại sân bay 

- Phát triển tính tự tin, nhạy bén và hiệu quả trong giao tiếp và thảo luận bằng tiếng 

Anh 

2. Nội dung bài: 

2.1. Topic preview 

2.2. Vocabulary and Phrases 

 At the airport  

 Kinds of luggage  

 Reasons for traveling 

2.3. Now, Time to listen 

 Checking in and reserving a seat  

 Identifying information on your boarding pass  

 Listening to boarding announcements 

2.4. Now, Grammar time 

 Too…to; so…that 

2.5. Now, Time to speak 

 Checking in 

 Asking and answering questions at immigration 

2.6. Now, Time to pronounce 

 Introduction to intonation 

Revision + Final exam       Thời gian: 4giờ 

1. Mục tiêu : Ôn tập và đánh giá kết quả cuối khóa học  

2. Nội dung:  
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2.1. Ôn tập các nội dung trọng tâm và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra cuối khóa 

2.2. Kiểm tra kết thúc  

IV. Điều kiện thực hiện mô đun  

1. Phòng học: phòng học lí thuyết, đủ ánh sáng 

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu ( hoặc TV), quạt, laptop 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

 Sách tham khảo, viết lông, bảng phụ, nam châm, giấy A0, điện thoại (tra từ điển). 

Tài liệu chính: 

Owain, M., 2016. English Now (2). Listening and Speaking in Everyday 

life,  Nhan Tri Viet Co., Ltd, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. TP. Hồ 

Chí Minh. 164pp 

 

4. Các điều kiện khác: không 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá  

1. Nội dung:   

- Kiến thức: từ vựng và cấu trúc câu liên quan đến những chủ đề quen thuộc bao gồm 

nói về kì nghỉ, sở thích, kế hoạch trong tương lai, mua sắm, sức khỏe, giao thông, 

nghề nghiệp, du lịch. 

- Kỹ năng:  

 + Nghe được ý chính, nội dung chi tiết, trong những bài nghe đơn giản dễ hiểu liên 

quan đến những chủ đề đã học …. 

+ Giao tiếp được các tình huống liên quan đến những chủ đề đã học một cách hiệu 

quả và lưu loát bao gồm những hoạt động trong quá khứ, sở thích, kế hoạch trong 

tương lai, mua sắm, sức khỏe, giao thông, nghề nghiệp, du lịch. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm việc độc lập hoặc theo nhóm.  

 

2. Phương pháp:  

- Bài thi kết thúc mô đun được đánh giá theo thang điểm 10 

- Mô đun này được đánh giá qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và bài thi cuối 

khóa 

+ Thời gian làm bài thi: Nghe (20 phút -30 phút) + Nói (7-10 phút/ cặp) 

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm + Nói 

 + Sinh viên không được sử dụng tài liệu 

+ Nội dung: nội dung kiểm tra bao gồm 2 phần: 

 Section 1: LISTENING SECTION: gồm 3 phần: (4 điểm) 

Chọn 3 hình thức thi trong những phần sau đây 

 Fill in gaps 

 Multiple choice 

 True/ false 

 Matching  
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 Section 2: SPEAKING SECTION (6 điểm) 

Hình thức thi: theo cá nhân/ cặp. Nội dung thi gồm 3 phần:  

 Phần giới thiệu về bản thân như họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp…:  

 Phần đóng vai tình huống theo chủ đề đã bốc thăm  

 Phần trả lời câu hỏi của giáo viên liên quan đến chủ đề. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng môn học: cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng nghề quản trị kinh 

doanh. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: giảng viên nên áp dụng nhiều phương pháp như: 

 + Phân tích, giảng giải theo hướng gợi mở để phát huy tính chủ động, tích cực của 

HSSV. 

 + Giao tiếp, lồng ghép các trò chơi sinh động. 

 + Sử dụng những phương tiên dạy học trực quan : Hình ảnh, video clip, nhạc  

 + Khi bắt đầu vào bài mới, giảng viên chú ý cần nêu rõ mục tiêu của từng bài học cho 

HSSV hiểu nội dung trọng tâm của bài học. 

 + Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức các hoạt động 

trên lớp, HSSV tích cực tham gia các hoạt động. Áp dụng phương pháp: lấy học sinh làm 

trung tâm. 

-Đối với người học:  

 + Chuẩn bị các nội dung trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Tham gia tích cực các tiết học trên lớp, tự nghiên cứu tài liệu; liệu và làm những bài 

tập có liên quan,  tự tìm tòi thêm. 

+ Chủ động thực hành thêm các kỹ năng nghe-nói ngoài giờ học trên lớp liên quan đến 

các chủ đề đã học hoặc các chủ đề HSSV quan tâm. 

 + Tham gia thảo luận theo nhóm 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

+ Nghe được ý chính, nội dung chi tiết, trong những bài nghe đơn giản dễ hiểu liên 

quan đến những chủ đề đã học bao gồm những hoạt động trong quá khứ, sở thích, kế 

hoạch trong tương lai, mua sắm, sức khỏe, giao thông, nghề nghiệp, du lịch... 

+ Giao tiếp lưu loát ở mức độ cơ bản và phản xạ nhanh trong các tình huống giao tiếp 

liên quan đến các chủ đề bao gồm những hoạt động trong quá khứ, sở thích, kế hoạch trong 

tương lai, mua sắm, sức khỏe, giao thông, nghề nghiệp, du lịch... 

4. Tài liệu tham khảo: 

 Owain, M., 2016. English Now (1). Listening and Speaking in Everyday 

life,  Nhan Tri Viet Co., Ltd, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. TP. Hồ 

Chí Minh. 164pp 

 Chris, R. and C. Gillie, 2005. Face to Face Elementary. Cambridge University 

Press. Cambridge. 160 pp 

 Liz, S. and S. John, 2010. American Headway 1. Oxford University Press. 

Oxford .187pp  
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 Jones, L ., 2007. Let’s talk 2. Cambridge University Press. Cambridge .136pp 

 Cambridge University. 164pp 
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